
UBND XÃ TÂN CHÂU 

TRƯỜNG MN DIỄN LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

 Số:   88  /TB-TrMN                           Tân Châu, ngày  25 tháng  8   năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ  

Về việc thống nhất, lựa chọn cơ sở, nhà cung ứng, cung cấp lương thực, thực 

phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú tại  trường mầm non Diễn Lộc 

 Năm học 2025 – 2026 
   

 Căn cứ Quyết định  số 86/QĐ-TrMN  ngày  25 tháng 8 năm 2025 của Trường 

Mầm non Diễn Lộc. Quyết định Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn cơ sở, nhà 

cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú tại  

trường mầm non Diễn Lộc Năm học 2025 – 2026; Căn cứ kết quả trong biên bản Hội 

đồng thông báo công khai kết quả như sau: 

1. Thời gian: từ 7h30 ngày 25/08/2025 đến 17h ngày 05/09/2025;  

2. Nội dung và kết quả: Kết quả lựa chọn cơ sở, nhà cung ứng, cung cấp lương 

thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú tại trường mầm non Diễn Lộc; 

( có danh sách kèm theo) 

3. Hình thức công khai và địa điểm thông báo: Thông báo trên trang công khai, 

bảng tin, số điện thoại cá nhân. 

4. Giải quyết kiến nghị: Mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị về kết quả lựa chọn cơ sở, 

nhà cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú 

trường mầm non Diễn Lộc năm học 2025-2026. Xin trực tiếp trao đổi với BGH 

trước ngày 04/9/2025 để được giải quyết. 

  HIỆU TRƯỞNG 

                 

         
Cao Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THỰC PHẨM NỘP HỒ SƠ  

( trích từ biên bản ) 

1. Thịt gà, chim bồ câu, Sữa chua vinamik 

Tên nhà cung ứng: Ông Trương Hồng Thanh Sinh năm:1981  

Điện Thoại: 0987004335; CCCD số:040081018935 cấp ngày 02/10/2021 

Địa chỉ : Xóm Trung Xuân – Xã Quãng Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.020574; Mã số thuế: 8276626864 

Tài khoản: 106840666678; Ngân Hàng Viettinbank  Chi nhánh Diễn Châu 

2. Lương thực: gạo, nếp đậu, lạc, vừng.  

Tên nhà cung ứng: Hoàng Năm. Năm sinh: 02/06/1969; 

Số điện thoại:  0366374173; CCCD: 040069013333 Ngày cấp:  11/8/2021  

Địa chỉ : Xóm Bắc Sơn – Xã Tân Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.018774; Mã số thuế:  

Tài khoản: 51210001136750; Ngân Hàng BIDV Diễn Châu 

3. Thịt bò  

Tên nhà cung ứng: Hoàng Thị Châu. Năm sinh: 02/08/1965. 

Số điện thoại: 0973106077; CCCD:  040165005293    Ngày cấp: 25/04/2021 

Giấy xác nhận kiến thức ATTP số 09.066/2020 XNKT-CNTY ngày 04/8/2020. 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 13/2020/NNPTNT-NA ngày 

07/07/2020. 

Địa chỉ : Xóm Trung Song – Xã An Châu-Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.013626; Mã số thuế: 2902097956 

Tài khoản: 3605205301194; Ngân Hàng Agribank Diễn Châu 

4. Tôm, nghêu 

Tên nhà cung ứng: Lê Thị Nhung. Năm sinh:21/12/1975;  

Số điện thoại:  0975960257; CCCD : 040175011255 Ngày cấp:  02/10/2021  

Địa chỉ : Xóm Trung Tân – Xã An Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.013686; Mã số thuế: 2902093849 

Tài khoản ngân hàng: 51210000959352 

Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng BIDV Diễn Châu 

5 Cửa hàng thực phẩm sạch: Gia vị 

Tên nhà cung ứng: Nguyễn Trí Hạnh. Sinh năm:   

SĐT: 0975953345; 0988095181; CCCD: 040081006237 Ngày cấp: 27/04/2021  

Đia chỉ: Khối 2- Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. 

Mã số thuế: 8427978437001 

STK: 10784622888 CTK: Nguyễn Trí Hạnh Ngân hàng Vietinbank                       

51210000381283 CTK: Nguyễn Trí Hạnh Ngân hàng BIDV  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên Mã số 

doanh nghiệp: 2901983888; ngày cấp: 30/5/2019; Mã số thuế: 2901983888;  

Giấy xác nhận kiến thức ATTP số 507/2023/XNKT-KT&HT ngày 11/9/2023. 

Giấy khám sức khỏe. 

6. Cá Thu 

Tên nhà cung ứng: Đặng Thị Yến. Sinh ngày 15/01/1970      

Điện Thoại: 0986662619; CCCD: 040170026228, Ngày cấp: 20/12/2021 



Địa chỉ : Xóm Nam Thịnh - Xã Diễn Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.012674; Mã số thuế: 8445847726 

Tài khoản: 51510000026789; Ngân Hàng BIDV Diễn Châu 

7. Trứng gà, Trứng cút 

Tên nhà cung ứng: Phạm Thị Hiên, Ngày sinh: 10/06/1971 

Số điện thoại: 0976467399; CCCD: 040171009513 Ngày cấp: 20/12/2021 

Địa chỉ : Thôn Đông Kỷ B – Xã Đức Châu-Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.011797; Mã số thuế:  

Tài khoản: 234704070001372; Ngân Hàng HDBank  

8. Rau củ quả 

Tên doanh nghiệp: Trần Văn Linh  Ngày sinh:  16/10/1990    

Số điện thoại:   0966389647 

Số CCCD hoặc CMND: 040090015821 Ngày cấp:  11/8/2021 

Địa chỉ : Xóm Thị Đồng- Xã Tân Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp:  

Mã số thuế:  

Tài khoản ngân hàng: 966389647 

Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng VIB Diễn Châu 

9. Chất đốt: Ga 

Tên nhà cung ứng: Ông: Cao Thanh Minh  Điện thoại: 0975933298 

Số chứng minh thư: 186200740 ngày cấp 28/7/2015 

Chức vụ: Chủ Đại lý Gas Minh Dũng 

Địa chỉ: Xóm An 4 -  Xã An Châu – Tĩnh Nghệ An 

MST: 2900846494; STK:030007962777 

Giấy phép kinh doanh số: 27M.8.018440 Do phòng tài chính kế hoạch, UBND 

Huyện Diễn Châu cấp ngày 22/8/2018 

Giấy đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy: số 2748018440  cấp 23/8/2018 do 

Công an tỉnh Nghệ An cấp. 

10. Thịt lợn, xương lợn, mỡ lợn 

Tên nhà cung ứng: Cao Xuân Nam :Năm sinh: 1978 

Điện Thoại: 0978880262 

CMND/CCCD số: 040078015049 cấp ngày 16/12/2021 

Địa chỉ : Xóm Nam Thịnh – Xã An Châu-  Tĩnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.021778 

Mã số thuế: 8169485506 

Tài khoản ngân hàng: 197809099999 

Nơi mở tài khoản: Ngân Hàng Công Thương  Chi nhánh Diễn Châu 

11. Nước Uống 

Tên nhà cung ứng: Đinh Văn Nhân: Năm sinh 25/2/1983 

Điện Thoại: 0946591999 

Chứng minh nhân dân: 186158957 Ngày cấp 03/05/2005 

Địa chỉ : Xóm Bạch Y – Xã Tân Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 2901932393; Mã số thuế: 2901932393 

Tài khoản: 0861000070530. Tại ngân hàng Vietcombank 

12. Sữa chua Bavi 

Tên nhà cung ứng: Dương Đăng Thỏa  : Sinh ngày 10/10/1984 



Điện Thoại: 0985305640 

Số CMND: 186283264. Ngày cấp   : 05/09/2017 

Địa chỉ : Xóm Yên Phú – Xã Hùng Châu- Tỉnh Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 27M.8.015187; Mã số thuế:  

Tài khoản: 3605333398888; Ngân Hàng Agribank chi nhánh Yên Lý 

13. Sữa Uồng   Yakult  

Tên nhà cung ứng: Hoàng Tùng Lâm  : Sinh ngày 09/051997 

Điện Thoại: 0981230740 

Số CCCD: 040097020859. Ngày cấp   : 11/08/2021 

Địa chỉ : Xóm 19- Nghi Phú- Thành Phố Vinh  - Nghệ An 

Mã số doanh nghiệp: 739030; Mã số thuế: 3700723994-006 

Tài khoản: 0721005080258 Ngân Hàng Agribank chi nhánh Yên Lý 

14. Giấy vệ sinh: ROVISA 

Tên đại diện công ty: Đàm Thị Thảo.Sinh ngày 18/8/1991 

Số CCCD: 040191037172 

Địa chỉ: Xóm       Xã Quảng Châu   Tỉnh Nghệ An. 

Mã số doanh nghiệp: 2902177009  

(danh sách này gồm có 14 người)   


